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1/ Môn Ngữ văn 6: 

Bài 1: Qua văn bản “ Sông nước Cà Mau” của tác giả Đoàn Giỏi, hãy viết một đoạn văn từ 10 15 dòng, tả 

cảnh thiên nhiên ở vùng Cà Mau. Trong đoạn văn có dùng phép so sánh. Gạch chân dưới phép so sánh đó. 

Bài 2:.Qua văn bản “ Bài học đường đời đầu tiên” của tác giả Tô Hoài , hãy viết một đoạn văn từ 10 15 

dòng, tả hình ảnh Dế Mèn. Trong đoạn có sử dụng phó từ, so sánh. Gạch chân dưới phó từ, so sánh đó. 

Bài 3: Viết bài văn cho đề  sau: Hãy tả nột người thân mà em yêu quí. ( ông bà, cha me, anh chị...) 

2/ Môn Toán 6: 

Bài 1: Thực hiện phép tính 
3

2

3

a)130 236 | 144 |:12      b)130 | 175 |: 25 ( 241)     c) | 140 |: 28 120 356     d)( 75) : 25 3

e) 120 78 | 156 |: 26       f )135 357 | 162 |: 27      g)15 256 :| 16 | 37        h)2.( 15) ( 3)

t)717 : ( 2) 120 ( 7).

           

            

       

     

  

2 3 2 2

2 2 2 0 3

3 2 2

9 ( 35)        i)939 : ( 2) 65 ( 4)( 9) ( 9)       j)( 4) .5 ( 80) 

k)( 837) : ( 3) 20 ( 7)( 5) 12       m)( 644) : ( 4) . 73 ( 7)( 9) 2019      n)( 25).4 5

o)( 1224) : ( 2) . 15 ( 2).9 20        p)( 605) : ( 2) .

          

             

         

  

0

3 2 2 3

78 ( 8).( 6) 180

q)( 972) : ( 3) . 45 ( 5).( 9) 18      s)20.( 10) ( 12)     )( 9).( 5) ( 3)

   

            e
 

Bài 2: Tìm x

 

)( 62) 30     )25. 125      ) : ( 14) 3     )( 42) : 14     )( 25) 40     ) ( 17) 25
)4. ( 7) ( 105) : 5        )16 2. 78 : 3        )3. ( 19) ( 112) :18          )6. ( 10) ( 128) :16

a x b x c x d x e x f x
g x h x i x j x

k

                
              

21 18 10 8

15 12 19 17 12 10

)4. ( 19) 144 : 48   )4. 27 135 : 45   ) | | ( 15) ( 2) : ( 2)    ) | | ( 14) ( 8) : ( 8)

)6 | | ( 2) : ( 2)     ) | | ( 16) ( 6) : ( 6)       )2 | | ( 30) ( 16) : ( 16)

x l x m x n x

o x p x q x
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3/ Môn Anh 6: 

I. Make questions. 

1. Yes. My mother has blond hair. -> ………………………………………………? 

2. Lan is a gymnast.  -> ……………………………………………………………? 

3. No, she doesn’t. She has dark brown eyes.- > …………………………………..? 

4. Those are his fingers.   -> ………………………………………………………? 

5. These flowers are red, purple and orange..………………………………………? 

6. She has black hair.……………………………………………………………….? 

 II. TRANSFORMATION: 

1. Her hair is long and black.  -> She has………………………………………… 

2. Miss Chi’s eyes are big and blue. -> Miss Chi………………………………… 

3. What color is your hair? -> What color………………………………………… 

4. The gymnast is light. -> She ………………………………………………….. 



5. Her face is round. -> She………………………………………………………… 

6. Lan has small white teeth. -> Lan ……………………………………………… 

4/ Môn Lý 6: 

A- LÝ THUYẾT 

Câu 1: Em hãy kể tên các loại ròng rọc đã học và cho biết công dụng của mỗi loại ròng rọc. Nêu 1 ví dụ sử 

dụng ròng rọc trong thực tế. 

Câu 2: Nêu các kết luận về sự nở vì nhiệt của các chất: rắn, lỏng, khí. 

Câu 3: Trong các chất rắn, lỏng, khí chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất? Chất nào nở vì nhiệt ít nhất? 

B- BÀI TẬP: Sách bài tập vật lí 6 : Bài 16.1 đến 16.3, 16.7, 16.8. Bài  18.1 đến 18.3, 18.5 đến 18.7. 

Bài 19.1 đến 19.4. Bài 20.1, 20.2, 20.4 

Câu 1: Quả cầu sắt bỏ vừa lọt qua vòng kim loại như hình bên. Khi bị đốt nóng, quả cầu 

sắt có bỏ lọt qua vòng kim loại không? Tại sao? 

Câu 2: Xem hình bên. Có hiện tượng gì xảy ra với mực nước màu trong ống thuỷ tinh khi 

ta ngâm bình nước màu vào chậu nước lạnh? Giải thích. 

Câu 3: Khi đun nước, tại sao ta không nên đổ nước thật đầy ấm? 

5/ Môn Sinh 6: 

Câu 1: Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió? 

Câu 2: Nêu cấu tạo của hạt? 

Câu 3: Các cách phát tán quả và hạt? 

Câu 4: Nêu đặc điểm các loại quả? Cho vd 

6/ Môn Sử 6: 

Câu 1: Trình bày diễn biến chính cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40. 

Câu 2: Ý nghĩa của việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi. 

Câu 3: Tình hình văn hóa ở nước ta trong các thế kỉ I-VI. 

7/ Môn Địa 6: 

Câu 1: Trình bày thành phần của không khí và vai trò của hơi nước trong không khí ? 

Câu 2:  Khí quyển được cấu tạo gồm mấy tầng? Độ cao của mỗi tầng?  

Câu 3: Trình bày đặc điểm của tầng đối lưu?  

8/ Môn GDCD 6: 

Câu 1: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm là gì?  

Câu 2: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì? 

Câu 3: Trách nhiệm của công dân về quyền bất khả xâm phạm về chỗ  ở? 

Câu 4: Trách nhiệm của công dân về tính mạng, sức khỏe và danh dự, nhân phẩm? 

Câu 5: Quyền được bảo đảm an toàn, và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là gì? 

Câu 6: Hãy kể tên các nhóm quyền của trẻ em? 

9/ Môn Công nghệ 6: 

Câu 1: Theo em, học sinhTHCS cần cung cấp chất dinh dưỡng nào nhiều nhất? Giải thích?  

Câu 2: Chọn  các thức ăn thay thế bánh mì, bơ, cá thu, rau ngót, sữa đậu nành? 

Câu 3: Chọn  các thức ăn thay thế thịt heo, gạo, dầu ăn, rau cải, sữa tươi? 

10/ Môn Tin học 6: 

1. Tính năng nào của Control Panel dùng để thay đổi chủ đề (theme) trên Windows desktop?  

2.1) Để lựa chọn một màu sắc chi tiết cho các đường viền cửa sổ, bạn sẽ nhấp chuột vào đâu? 

2.2) Để thay đổi màn hình nền, bạn sẽ nhấp chuột vào đâu? 

2.3) Để thay đổi màn hình chờ, bạn sẽ nhấp chuột vào đâu? 

3. Bạn làm cách nào để hiển thị ngày tháng hiện tại trong một màn hình gợi ý (screen tip)? (Chọn 1) 

4. Cách mở cửa sổ Control Panel 

 


